
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Xếp
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nghiệm

Thực 

hành
loại

1 Bạch Tú Anh 13/10/1999  Vĩnh Phúc 0001 6,00 5,00 Đạt

2 Hồ Tuấn Anh 21/02/1999  Gia Lai 0002 5,00 7,00 Đạt

3 Nguyễn Lan Anh 30/07/1999  Hà Giang 0003 7,00 6,00 Đạt

4 Đinh Quang Cảnh 22/06/1989 Vĩnh Phú 0009 7,00 7,00 Đạt

5 Trần Tiến Đạt 06/06/1993 Vĩnh Phú 0012 5,00 7,00 Đạt

6 Trịnh Xuân Đạt 18/10/1999   Phú Thọ 0013 8,00 6,50 Đạt

7 Lỳ Xừ De 10/09/1999  Lai Châu 0014 5,00 5,75 Đạt

8 Nguyễn Bích Diệp 17/09/1999 Tuyên Quang 0015 6,00 7,00 Đạt

9 Trương Văn Đức 03/05/1999   Lào Cai 0016 6,00 5,25 Đạt

10 Lê Thị Thu Duyên 03/11/1999  Tuyên Quang 0017 5,00 5,00 Đạt

11 Lữ Khánh Hà 04/01/1999  Cao Bằng 0019 7,00 5,25 Đạt

12 Chu Thị Thúy Hằng 25/11/1999   Vĩnh Phúc 0021 5,00 5,25 Đạt

13 Hoàng Thị Mỹ Hằng 22/01/1999   Phú Thọ 0022 6,00 5,00 Đạt

14 Hứa Thị Hồng Hạnh 18/01/1999  Phú Thọ 0024 5,00 5,00 Đạt

15 Nguyễn Minh Hiền 19/05/1999   Nam Định 0025 6,00 7,00 Đạt

16 Bùi Thị Hồng Huệ 20/10/1999  Vĩnh Phúc 0031 6,00 5,00 Đạt

17 Đoàn Thị Lan Hương 12/10/1998  Phú Thọ 0035 8,00 6,00 Đạt

18 Đinh Quang Huy 28/10/1999  Vĩnh Phúc 0038 5,00 5,25 Đạt

19 Đặng Thị Ngọc Huyền 24/04/1999  Hà Giang 0040 6,00 5,25 Đạt

20 Lưu Diệu Huyền 29/04/1999 Tuyên Quang 0041 5,00 5,00 Đạt

21 Trương Thanh Huyền 16/01/1999  Phú Thọ 0043 7,00 5,00 Đạt

22 Nguyễn Văn Lâm 05/08/1983 Hà Tây 0044 7,00 5,50 Đạt

23 Trần Thị Thùy Linh 27/02/1999  Nam Định 0052 5,00 5,00 Đạt

24 Đặng Thị Loan 21/03/1999   Phú Thọ 0053 7,00 5,75 Đạt

25 Hoàng Thị Loan 24/09/1999   Tuyên Quang 0054 6,00 5,25 Đạt

26 Khuất Năng Lương 12/12/1999   Phú Thọ 0055 5,00 5,25 Đạt

27 Nguyễn Thị Lương 24/07/1999  Tuyên Quang 0056 5,00 5,00 Đạt

28 Hạ Giang Ly 30/10/1999  Phú Thọ 0059 6,00 5,50 Đạt

29 Nguyễn Thị Huyền Mỹ 15/05/1999  Hòa Bình 0063 5,00 5,00 Đạt

30 Trần Quốc Năng 07/03/1976 Vĩnh Phú 0064 6,00 7,00 Đạt

31 Nguyễn Thị Nga 26/01/1999   Tuyên Quang 0066 6,00 5,75 Đạt

32 Phạm Thanh Nga 20/12/1999  Vĩnh Phúc 0067 8,00 5,00 Đạt

33 Tạ Thị Kim Ngân 31/07/1999  Vĩnh Phúc 0069 7,00 5,00 Đạt
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34 Nguyễn Thị Ngọc 16/07/1999  Yên Bái 0070 6,00 5,50 Đạt

35 Dương Thị Nguyệt 03/05/1991 Vĩnh Phúc 0071 5,00 5,50 Đạt

36 Hoàng Hồng Nhung 21/07/1999  Phú Thọ 0073 6,00 5,00 Đạt

37 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/09/1983 Phú Thọ 0075 5,00 5,00 Đạt

38 Trần Hồng Nhung 25/08/1999  Hà Giang 0076 5,00 5,25 Đạt

39 Trần Thị Ninh 16/02/1991   Vĩnh Phúc 0077 5,00 5,00 Đạt

40 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 11/08/1999  Vĩnh Phúc 0079 5,00 5,00 Đạt

41 Lương Thị Phương 26/06/1999  Phú Thọ 0080 6,00 5,50 Đạt

42 Phan Thị Minh Phượng 01/01/1999  Phú Thọ 0081 6,00 5,25 Đạt

43 Nguyễn Minh Quang 20/11/1999   Vĩnh Phúc 0083 6,00 5,75 Đạt

44 Đỗ Văn Quý 24/07/1993 Vĩnh Phú 0085 7,00 7,50 Đạt

45 Phòng Ngọc Quỳnh 10/04/1991 Hoàng Liên Sơn 0086 7,00 7,00 Đạt

46 Nguyễn Thị Sâm 01/09/1979 Phú Thọ 0087 7,00 7,00 Đạt

47 Hoàng Mạnh Sơn 06/08/1969 Phú Thọ 0089 5,00 7,00 Đạt

48 Nguyễn Hùng Sơn 17/03/1970 Phú Thọ 0090 5,00 5,00 Đạt

49 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 16/03/1999  Phú Thọ 0092 5,00 5,50 Đạt

50 Đỗ Thị Thu Thảo 19/08/1991  Phú Thọ 0093 5,00 5,25 Đạt

51 Trương Nữ Thương Thương 09/01/1999  Hà Giang 0100 5,00 5,50 Đạt

52 Dương Thị Bích Thủy 23/07/1995  Phú Thọ 0105 5,00 5,25 Đạt

53 Nguyễn Thị Trầm 02/10/1999  Nghệ An 0106 5,00 5,00 Đạt

54 Chu Huyền Trang 20/10/1999   Phú Thọ 0107 6,00 6,75 Đạt

55 Nguyễn Thị Huyền Trang 17/02/1997   Vĩnh Phúc 0110 7,00 5,50 Đạt

56 Đỗ Thị Thu Uyên 25/05/1999  Hà Giang 0115 5,00 5,50 Đạt

57 Tạ Thị Ngọc Yến 06/09/1990 Vĩnh Phú 0118 6,00 7,00 Đạt






















































































